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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm): Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1: Nhóm đất nào dưới đây chiếm tỉ trọng lớn nhất ở nước ta ?

A. Đất mặn, phèn. 



B. Đất feralit.

C. Đất phù sa.



D. Đất mùn núi cao.

Câu 2: Ở nước ta, loại đất feralit trên đá badan phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây?

A. Tây Bắc.




B. Bắc Trung Bộ.

C. Tây Nguyên.



D. Đồng bằng sông Hồng.

Câu 3: Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thoái hóa đất ở Việt Nam?

A. Việt Nam có 3/4 diện tích đồi núi, có độ dốc cao.

B. Hạn chế sử dụng phân bón hóa học trong sản xuất nông nghiệp.

C. Biến đổi khí hậu làm gia tăng tình trạng hạn hán, ngập lụt.

D. Nạn phá rừng để lấy gỗ, đốt nương làm rẫy.

Câu 4: Để giảm thiểu tình trạng thoái hóa đất, chúng ta không nên áp dụng biện pháp nào sau đây?

A. Trồng cây phủ xanh đất trống, đồi núi trọc.

B. Củng cố và hoàn thiện hệ thống các đê ven biển.

C. Bổ sung các chất hữu cơ cho đất.

D. Lạm dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học.

Câu 5: Đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam là

A. tương đối nhiều loài.


B. khá nghèo nàn về loài.

C. phong phú và đa dạng.


D. nhiều loài, ít về gen.

Câu 6: Trong các hệ sinh thái, hệ sinh thái nào sau đây ngày càng mở rộng?

A. Hệ sinh thái nông nghiệp.

B. Hệ sinh thái tre nứa.

C. Hệ sinh thái nguyên sinh.

D. Hệ sinh thái ngập mặn.

Câu 7: Nguyên nhân tự nhiên nào dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam?

A. Hoạt động khai thác lâm sản của con người.

B. Biến đổi khí hậu với các hệ quả: bão, lũ, hạn hán,...

C. Hoạt động đánh bắt thủy sản quá mức.

D. Tình trạng đốt rừng làm nương rẫy.

Câu 8: Để bảo tồn đa dạng sinh học, chúng ta không nên thực hiện hành động nào sau đây?

A. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên.    B. Trồng rừng và bảo vệ rừng tự nhiên.

C. Xử lí chất thải sinh hoạt và sản xuất.        D. Săn bắt động vật hoang dã trái phép.

Câu 9. Giai cấp công nhân quốc tế ra đời trong thời gian nào?

A. Những năm 30- 40 của thế kỉ XIX             
B. Những năm 40- 50 của thế kỉ XIX

C. Những năm 50- 60 của thế kỉ XIX              
D. Những năm 60- 70 của thế kỉ XIX

Câu 10. Năm 1842, chính quyền Mãn Thanh đã ký với thực dân Anh bản Hiệp ước gì?

A. Hiệp ước Nhâm Tuất. 



B. Hiệp ước Nam Kinh

C. Hiệp ước Tân Sửu



D. Hiệp ước Bắc Kinh

Câu 11. Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam những năm 60 của thế kỉ XIX như thế nào?

A. Kinh tế, xã hội khủng hoảng nghiêm trọng.
B. Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp đình trệ.
C. Tài chính cạn kiệt, nhân dân đói khổ.
D. Mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc gay gắt.
Câu 12. Năm 1858, khi xâm lược thực dân Pháp đã tấn công nơi nào đầu tiên tại Việt Nam?
A. Huế. 

B. Gia Định


C. Hà Nội

D. Đà Nẵng

Câu 13. Ai là người chỉ huy cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1883- 1892)?
A. Tôn Thất Thuyết. 



B. Nguyễn Thiện Thuật.

C. Phan Đình Phùng.



D. Cao Thắng.

Câu 14. Mục tiêu chủ yếu của cuộc khởi nghĩa Yên Thế là

A. bảo vệ cuộc sống tự do.

B. giữ đất, giữ làng.

C. bảo vệ độc lập dân tộc.

D. giữ đất giữ làng, bảo vệ cuộc sống tự do.

Câu 15. Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam làm cho kinh tế Việt Nam xuất hiện yếu tố gì mới?

A. Kinh tế TBCN từng bước được du nhập vào Việt Nam.

B. Kinh tế TBCN phát triển mạnh ở Việt Nam.

C. Kinh tế TBCN phát triển bền vững ở Việt Nam.

D. Kinh tế TBCN phát triển và phá vỡ nền kinh tế phong kiến ở Việt Nam.

Câu 16. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được tiến hành ở Việt Nam trong khoảng thời gian nào?

A. 1895 - 1918                             


B. 1896 - 1914  

C. 1897 - 1914                           
  

D. 1898 - 1918

PHẦN II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Câu 1. (1điểm) Vì sao Thực dân Pháp chọn Đà Nẵng là điểm mở đầu cho quá trình xâm lược Việt Nam ?
Câu 2 (2,0 điểm)

Bằng sự hiểu biết của em về phong trào chống Pháp trong những năm 1885- 1896, em hãy:

a. So sánh cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương? (1,5 điểm)

b. Từ sự thất bại của phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế, có thể rút ra bài học gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay? (0,5 điểm)
Câu 3: (2,0đ) Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA ĐẤT FERALIT VÀ ĐẤT PHÙ SA Ở NƯỚC TA

	Nhóm đất
	Giá trị sử dụng

	Đất feralit
	

	Đất phù sa
	


Câu 4: (1,0đ) Hãy nêu một số biện pháp để bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam.
-------HẾT-------
ĐỀ CHÍNH THỨC








